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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 02/10/2017  

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW):
1. Tin mưa lớn diện rộng 
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc, ngày 2/10, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. 

Dự báo: Dải hội tụ nhiệt đới đang dịch chuyển dần lên phía Bắc, từ ngày 3-5/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 150-200mm, có nơi trên 250mm); từ ngày 3-4/10, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa 50-150mm, riêng miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên 150-200mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Cảnh báo: Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; có khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị như TP. Thanh Hóa, các huyện: Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Ba Đồn, TP. Đồng Hới (Quảng Bình); TP. Huế.
2. Thời tiết ngày và đêm ngày 03/10

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực ven biển và Nam đồng bằng có nơi mưa vừa, mưa to. 

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. 
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 01/10 đến 19h00 ngày 02/10, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến từ 40-60mm; một số nơi mưa rất to, tại một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Ngòi Hút (Yên Bái)
	121 mm
	
	Phù Cát (Bình Định)
	103 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	97 mm
	
	LaGi (Bình Thuận)
	109 mm

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	92 mm
	
	Eahleo (Đắc Lắc)
	93 mm

	Hà Bằng (Phú Yên)
	85 mm
	
	Mộc Hóa (Long An)
	132 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 02/10 đến 07h00 ngày 03/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, một số trạm có lượng lớn hơn như: 
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	76 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định)
	67 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	64 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	64 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	65 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 28/9 đến 19h00 ngày 01/10, các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Nậm Ty (Hà Giang)
	170 mm
	
	Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh)
	152 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	152 mm
	
	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	152 mm

	Đắc Mil (Đắc Nông)
	161 mm
	
	Mộc Hóa (Long An)
	164 mm


III. THỦY VĂN


1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 03/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,08m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,03m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7h00 ngày 04/10 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,95m. Mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi, đến 19h00 ngày 03/10, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng lên mức 1,55m.

2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang biến đổi chậm theo triều, mực nước cao nhất ngày 01/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,12m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,67m. 
Dự báo: Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường mực nước sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến ngày 08-09/10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,7m (trên BĐ1: 0,2m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,3m (dưới BĐ2 0,2m), tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ3 và trên BĐ3. 
IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo ngày 02/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 160 hồ cập nhật thông tin, có 15 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 02/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hồ chứa thủy lợi tính đến ngày 02/10 như sau:

- Hồ chứa lớn: Trong tổng số 702 hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có 109 hồ chứa xung yếu, 04 hồ đang vận hành xả (Thác Chuối - Quảng Bình xả 7m3/s; Sông Quao xả 20 m3/s, Lòng Sông - Bình Thuận xả 80 m3/s; Buông Yông - Đắk Lắk xả 40 m3/s). 
- Hồ chứa nhỏ: Trong tổng số 5.946 hồ chứa nhỏ có 241 hồ chứa xung yếu, các hồ có cửa van điều tiết đều không vận hành xả. 

V. TÌNH HÌNH SỰ CỐ HỒ CHỨA GIA HOÉT 1 

1. Thông tin hồ chứa: 
Hồ Gia Hoét 1 thuộc địa bàn xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xây dựng năm 1985, dung tích 4 triệu m3; cao trình đỉnh đập: 138,5m; cao trình ngưỡng tràn: 137,5m, bề rộng tràn 1m; MNDBT: 137,5m, MNDGC: 137,8m, chiều cao đập Hmax: 21,3m, chiều rộng đỉnh đập 6m, chiều dài đập đất 809m). 
2. Diễn biến sự cố: 
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 03 ngày gần đây (ngày 28/9; 01/10; 02/10) tại khu vực hồ chứa Gia Hoét 1 đã có mưa lớn gây ra sự cố hồ chứa, diễn biến cụ thể như sau:
- Sau cơn mưa ngày 28/9, đến ngày 29/9, mực nước hồ đã vượt qua tràn 2cm.

- Đến 16h30’ ngày 30/9/2017 xuất hiện mưa lớn, mực nước hồ tăng cao, cột nước qua tràn lúc 22h ngày 30/9 là 50cm, cao hơn cột nước tràn thiết kế là 20cm. Đến 23h ngày 30/9, dốc nước sau tràn bị sập 01 đoạn tại vị trí điểm cong nối tiếp với kênh xả tràn (cách thân đập 35m). Dốc nước sau tràn tiếp tục bị sạt lở lấn dần về phía thân đập, đến 14h35’ ngày 02/10, thân tràn bị xói lở và sập toàn bộ, sau đó tiếp tục bị xói mở rộng.
3. Công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục sự cố

3.1. Trung ương:

- Ngay sau khi nhận được thông tin sự cố, Văn phòng Thường trực BCĐ TƯ về PCTT đã cử Đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình và phối hợp với địa phương khắc phục sự cố.

- Tổng cục Thủy lợi đã có văn bản số 193/TCTL-ATĐ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo khắc phục sự cố và cử Đoàn công tác vào hiện trường để phối hợp xử lý.

3.2. Địa phương: Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan huy động lực lượng, triển khai công tác ứng phó, cụ thể:
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thông báo số 516/TB-UBND ngày 02/10/2017 chỉ đạo các Sở, ngành, UBND huyện Châu Đức, các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các công tác ứng phó với sự cố.

- Đã tổ chức di dời 55 hộ dân/233 người (xã Quảng Thành: 39 hộ/169 người, xã Bình Trung: 16 hộ/64 người) có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; hỗ trợ di dời tài sản, nông sản, bò, dê, heo, ... của các hộ dân. 

- Bố trí lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự, giao thông trong khu vực, canh gác không để người dân vào khu vực nguy hiểm.
- Huy động 500 cán bộ lực lượng quân đội, công an, phòng cháy chữa cháy và huy động vật tư, trang thiết bị: 600 bao cát, 1.500 áo phao, 02 xe phòng cháy chữa cháy hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và xử lý sự cố./.
4. Tình hình thiệt hại:

Theo báo cáo số 2799/UBND-NN ngày 02/10/2017 của UBND huyện Châu Đức và báo cáo số 01/BC-PCLB ngày 01/10/2017 của UBND xã Quảng Thành, tình hình thiệt hại cụ thể như sau:

- Số hộ bị ngập: 36 hộ/132 khẩu, tại xã Quảng Thành. Trong đó, 04 hộ tại xã Quảng Thành bị nước tràn vào làm nứt tường, có nguy cơ bị sập.

- Về trồng trọt: 17 ha cây trồng ngập nước, chủ yếu là cây hồ tiêu; ngoài ra còn có 0,5 ha bắp, 50 cây măng cụt và 100 cây chuối.

- Về chăn nuôi: 160 con gà, 15 con vịt bị cuốn trôi.

- Về thuỷ sản: 01 hộ/500 m2 diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI
- Theo dõi, đôn đốc địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó sự cố hồ Gia Hoét 1 để ngăn chặn sự cố phát triển, hoàn thành việc xử lý, đảm bảo an toàn công trình. Thường xuyên báo cáo kết quả về Văn phòng Thường trực BCĐ TƯ về PCTT.
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng triển khai phương án để tiếp tục di dời dân cư vùng hạ du hồ Gia Hoét 1 có nguy cơ bị ảnh hưởng của sự cố đập đến nơi an toàn.
- Kiểm tra, rà soát các hồ chứa, nhất là các hồ xung yếu, hồ đã tích đầy nước, các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý để chủ động triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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